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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC



BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

I. Xác định vấn đề tổng quan


Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019. Quá trình tổ chức thực hiện đã góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, vùng hoạt động, phương tiện và người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, đảm bảo trật tự, an toàn.


Tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ có nêu phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, như sau:
"C. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1. Nhóm các thủ tục: Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát (mã TTHC: 2.001218); Đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát (mã TTHC: 2.001217).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp huyện.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 11, 12, 13 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

2. Thủ tục Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải (mã TTHC: 2.001219).

a) Nội dung phân cấp: Phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC từ Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam và UBND cấp tỉnh về Sở Giao thông vận tải.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 9, 10 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.


Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022, Bộ Giao thông vận tải dự kiến sửa đổi bổ sung thủ tục hành chính: 
1. Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại Vùng 1 quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

"2. Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này;

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này có văn bản (kèm theo một bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này) gửi Chi cục Đường thủy nội địa khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia, Cảng vụ hàng hải khu vực nếu vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước nằm trên vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải để lấy ý kiến;

d) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực, Cảng vụ hàng hải khu vực có văn bản trả lời;

đ) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực hoặc Cảng vụ hàng hải khu vực, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này có văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."
2. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng 2:
"a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này;

c) Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công bố theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không giải quyết phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do."

3. Hồ sơ, thủ tục đóng vùng hoạt động
" a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công bố đóng vùng hoạt động theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này."
4. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu được quy định tại Điều 20 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP, như sau:
"Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký phương tiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:
1. Giấy tờ phải nộp, gồm:
a) Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu số 09 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (01 bản);
b) Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.
2. Giấy tờ phải xuất trình, gồm bản chính các loại sau:
a) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm;
b) Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu;
c) Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện: Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;
d) Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam đối với tổ chức nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài.
3. Trường hợp chủ phương tiện đồng thời là chủ cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa và phục hồi phương tiện được phép hoạt động theo quy định của pháp luật, khi thực hiện đăng ký phương tiện không phải xuất trình giấy tờ quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
4. Trình tự thực hiện
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do."

5. Thủ tục đăng ký lại phương tiện được quy định tại Điều 21 Nghị định số 48/2021/NĐ-CP, như sau:
" Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký phương tiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Hồ sơ và xử lý như sau:
1. Trường hợp thay đổi tên phương tiện: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu số 10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó và xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
2. Trường hợp thay đổi thông số kỹ thuật: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu số 10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó, biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ phí (nếu có); xuất trình Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
3. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu phương tiện: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đăng ký phương tiện theo Mẫu số 10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó, biên lai hoặc giấy chứng nhận đã nộp phí, lệ phí (nếu có); xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 của Nghị định này, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
4. Thủ tục đăng ký lại: Cơ quan đăng ký phương tiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp trước đó, tiêu hủy theo quy định đối với các trường hợp tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định này.
5. Trường hợp cần chuyển đăng ký phương tiện sang cơ quan đăng ký phương tiện của địa phương khác, chủ phương tiện nộp đơn đề nghị chuyển, nơi đăng ký, nêu rõ nơi đăng ký mới và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó.
Cơ quan đăng ký phương tiện nơi chủ phương tiện đề nghị đăng ký phương tiện, căn cứ cơ sở dữ liệu của phương tiện để cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới cho chủ phương tiện với các nội dung thông tin đăng ký giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cũ."
6. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện được quy định tại Điều 22 Nghị định số 48/2021/NĐ-CP, như sau:
"1. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện được cấp lại trong các trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng.
2. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký phương tiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:
a) Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đăng ký: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo Mẫu số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về tính trung thực nội dung khai báo.
Cơ quan đăng ký phương tiện căn cứ hồ sơ, dữ liệu lưu trữ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký với các nội dung được giữ nguyên như Giấy chứng nhận đã cấp trước đó.
b) Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng: Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng phương tiện theo Mẫu số 11 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp trước đó.
3. Cơ quan đăng ký phương tiện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Nghị định này.
Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký phương tiện thu lại và tiêu hủy Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hư hỏng theo quy định. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mới có nội dung được giữ nguyên như Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã cấp trước đó.
4. Cơ quan đăng ký phương tiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện."
7. Thủ tục xóa đăng ký phương tiện được quy định tại Điều 23 Nghị định số 48/2021/NĐ-CP, như sau:
"1. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký phương tiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thực hiện theo Mẫu số 12 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp.
2. Cơ quan đăng ký phương tiện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký phương tiện cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
3. Cơ quan đăng ký phương tiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về các trường hợp xóa đăng ký phương tiện."

II. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính 
Bộ Giao thông vận tải đã đánh giá tác động của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, kết quả:

Theo nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung theo hướng phân cấp giải quyết thủ tục hành chính chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1 từ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam về Sở Giao thông vận tải; thủ tục công bổ mở, cho phép hoạt động tại vùng 2 và thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng 2 từ UBND cấp tỉnh về UBND cấp huyện sẽ tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và mang lại lợi ích về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, như sau:
1. Tổ chức, cá nhân sẽ thuận lợi hơn khi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính gần nơi ở, trụ sở của tổ chức cá nhân.

2. Phát huy được vai trò của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước.

3. Lợi ích về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính:

3.1. Đối với thủ tục hành chính chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng 1

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) =  1.038.385 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung là (B) = 745.867 đồng/thủ tục.

- Lợi ích từ việc sửa đổi, bổ sung tính bằng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 292.518 đồng/thủ tục.

3.2. Đối với thủ tục hành chính công bổ mở, cho phép hoạt động tại vùng 2 

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) =  895.144 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung là (B) = 713.626 đồng/thủ tục.

- Lợi ích từ việc sửa đổi, bổ sung = (A) - (B) = 181.518 đồng/thủ tục.

3.3. Đối với thủ tục hành chính đóng, không cho phép hoạt động tại vùng 2

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) =  739.509 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung là (B) = 428.313 đồng/thủ tục.

- Lợi ích từ việc sửa đổi, bổ sung = (A) - (B) = 365.196 đồng/thủ tục. 

3.4. Đối với thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) =  643.590 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung là (B) = 401.312 đồng/thủ tục.

- Lợi ích từ việc sửa đổi, bổ sung = (A) - (B) = 242.278 đồng/thủ tục.

3.5. Đối với thủ tục đăng ký lại phương tiện
- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) =  582.815 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung là (B) = 501.313 đồng/thủ tục.

- Lợi ích từ việc sửa đổi, bổ sung = (A) - (B) = 81.502  đồng/thủ tục.
3.6. Đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) =  582.815 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung là (B) = 501.313 đồng/thủ tục.

- Lợi ích từ việc sửa đổi, bổ sung = (A) - (B) = 81.502  đồng/thủ tục.
3.7. Đối với thủ tục xóa đăng ký phương tiện

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) =  582.815 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung là (B) = 501.313 đồng/thủ tục.

- Lợi ích từ việc sửa đổi, bổ sung = (A) - (B) = 81.502  đồng/thủ tục.
(Gửi kèm theo bảng đánh giá tác động của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bảng đánh giá chi phí tuân thủ hành chính trong dự thảo văn bản).

III. Lấy ý kiến
Bộ Giao thông vận tải đã lấy ý kiến của cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính cùng cấp theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về dự thảo Bản đánh giá thủ tục hành chính của dự án, dự thảo văn bản (trên cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT, bằng văn bản đến các doanh nghiệp, chủ phương tiện và các cơ quan, đơn vị có liên quan) đồng thời tiếp thu, giải trình các nội dung góp ý để hoàn thiện bảng đánh giá theo quy định. 
